
Biểu số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHĨA HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Kèm theo Công văn số:        /UBND ngày     /6/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)

TT Họ và tên chủ hộ Họ và tên người có
công

Chế độ trợ cấp
hàng tháng đang

hưởng

Số
khẩu Dân tộc Ngày, tháng,

năm sinh Địa chỉ thôn, xã
Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của

hộ cận nghèo

Đề xuất của địa
phương

về nội dung hỗ trợ

Dự kiến
 kinh phí Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Bùi Thị Thủy Nguyễn Văn Lần Thương binh 4/4 7 Kinh 1947 Tân Hòa,
Hành Tín Tây x x Hỗ trợ bò giống 50.000.000

02 Nguyễn Thị Cơ Nguyễn Thị Cơ Thân nhân liệt sĩ 3 Kinh 03/08/1957 Hiệp Phổ Nam,
Hành Trung x x Ti vi và điện thoại di

động 15.000.000

03 Nguyễn Mười Nguyễn Mười Tù đày 2 Kinh 01/03/1940 Hiệp Phổ Tây, Hành
Trung x x Ti vi và điện thoại di

động 15.000.000

Tổng cộng 80.000.000

Ghi chú:
* Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

*

1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận
thông tin
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BẢNG TỔNG HỢP
HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THUỘC DIỆN NGƯỜI CÓ CÔNG(Kèm theo Công văn số:       /UBND ngày     /6/2025 của UBND huyện Nghĩa

Hành)
TT Thôn, xã Số lượng

hộ nghèo
Số lượng

hộ cận nghèo

01 Hành Tín Tây 0 1

02 Hành Trung 0 2

Tổng cộng 0 3
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